
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1418/BVSN-KD 
Về việc mời chào giá thiết bị y tế cho Nhà 

thuốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh 

quý II năm 2026. 

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2026 

Kính gửi: Các công ty sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh thiết bị y tế 

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, mua sắm thiết bị y tế cho Nhà thuốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh quý II 

năm 2026, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: 

Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Cẩm 

Nhung, nhân viên khoa Dược, SĐT: 0393.729.907, email: duocsannhi@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: 

Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 05 năm 2026 đến trước 08h 

ngày 08 tháng 06 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo giá. 

II. Danh mục  

Đề nghị quý công ty báo giá các mặt hàng hiện đang kinh doanh đáp ứng các 

tiêu chí tại Phụ lục I và báo giá theo mẫu Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm. 

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 
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Bùi Minh Cường 

 

 

 

 

 



TT Tên thiết bị, vật tư y tế Đơn vị tính Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Số lượng

1 Rơ lưỡi Cái 5x6x8 lớp 5.000

2 Gạc rốn Cái

Gạc rốn được làm từ 100% sợi cotton kích thước 5cm x 6cm x 8 

lớp và được tiệt trùng bằng khí EO. Vòng băng thun được làm từ sị 

nguyên chất mềm, mịn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương

5.000

3 Băng dính y tế Miếng

- Thành phần băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn.

- Gạc: Viscose, có lớp màng Polyethylene không dính vào vết 

thương.

- Chất dính: Keo nóng chảy dạng hạt.

- Thành phần phụ: Chứa Benzalkonium Chloride diệt khuẩn.

- Kích thước: 1,9 x 7,2cm

102.000

4
Băng dính cuộn y tế 1.25cm 

x 5m
Cuộn Hộp 1 cuộn 1,25cmx500cm 500

5 Bao cao su Cái Bao cao su 5.004

6 Nhiệt kế thủy ngân Cái
Nhiệt kế thủy ngân kẹp nách để đo nhiệt độ cơ thể con người.

Thành phần chính gồm thủy tinh, thủy ngân
1.500

7 Que thử thai Test

Test thử thai: Kháng thể đơn dòng kháng hCG-α, Kháng thể đơn 

dòng kháng hCG-β, Kháng thể đề kháng IgG chuột, HAuCl4, 

Na2HPO4, NaH2PO4, Sucrose, NaCl, Triton-X, PVA-10, PVP-10, 

Na2CO3. Độ nhạy: 100%;Độ chính xác: 100%

1.000

8
Sản phẩm hỗ trợ điều trị 

viêm da và chứng khô da
Tube

Nước, Ethylhexyl palmitate, Butyrospermum parkii butter, 

Pentylene glycol, Arachidyl alcohol, Behenyl alcohol, Arachidyl 

glucoside, Butylene glycol, Glyceryl stearate, Glycyrrhetinic acid, 

Capryloyl glycine, Bisabolol, Tocopheryl acetate, PEG-100 

stearate, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Piroctone olamine, Sodium 

hydroxide, Allantoin, DMDM hydantoin, Sodium hyaluronate, 

Vitis vinifera seed extract, Disodium EDTA, Ascorbyl 

tetraisopalmitate, Propyl gallate, Telmesteine.

150

9
Nước muối sinh lý Natri 

clorid 0,9%
Chai

Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% có tác dụng sát khuẩn và an 

toàn cho mọi lứa tuổi, bảo quản ở nhiệt độ thường
5.000

10
Bông gạc đắp vết thương 

6cm x 15cm
Cái

Gạc đắp vết thương kích thước 6cm x 15cm. Đóng gói vô trùng 

bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ 

tiệt trùng của sản phẩm. Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả 

năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở 

lên. Độ ẩm: Không quá 8%.

5.000

Phụ lục I

(Kèm theo Công văn số 1418/BVSN-KD ngày 27/05/2026 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cộng: 10 mặt hàng.



Phụ lục II 

(Kèm theo Công văn số 1418/BVSN-KD ngày 27/05/2026 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

Tên công ty: ………. 

Số điện thoại liên hệ: ………. 

DANH MỤC BÁO GIÁ  

Kính gửi: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh. 

Thực hiện đề nghị của quý Bệnh viện về việc cung cấp báo giá, Công ty xin trân trọng gửi bảng báo giá các mặt hàng hiện đang kinh doanh, cụ thể như sau: 

TT 

Tên 

TBYT/vật  

tư y tế 

Đơn 

vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật 

cơ bản 

Giá công ty 

báo giá 

(VNĐ) (Có 

VAT) 

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất (nếu có) 

Giá trúng 

thầu (có 

VAT) (VND) 

Số, ngày Quyết 

định phê duyệt 

trúng thầu 

Đơn vị 

trúng 

thầu 

 

1            

2            

…            

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày.  

Ghi chú: 

- Đơn giá là giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng hàng hóa đến khoa Dược của bệnh viện 

Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

                                                                                                                                                      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY 

                                                                                                                                                        (ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu



Phụ lục III 

(Kèm theo Công văn số 1418/BVSN-KD ngày 27/05/2026 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

 

Danh mục tài liệu gửi kèm văn bản báo giá 

 

 

 STT Tài liệu Yêu cầu cụ thể 

Số 

lượng 

(bản) 

Ghi chú 

1 

Tài liệu chứng 

minh tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh  phạm vi bán buôn thiết 

bị y tế. 

01 

Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

Giấy đủ điều kiện bán trang 

thiết bị y tế loại B, C, D (nếu 

báo giá TBYT loại B, C, D). 

01 

Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

2 

Tài liệu chứng 

minh năng lực và 

kinh nghiệm của 

nhà thầu 

Quyết định hoặc thông báo 

trúng thầu hoặc hợp đồng cung 

ứng thiết bị y tế cho các cơ sở y 

tế trong thời gian 03 năm tính 

đến thời điểm báo giá. 

01 

Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

3 

Tài liệu kỹ thuật 

của mặt hàng báo 

giá 

Tài liệu chứng minh về tính 

năng, thông số kỹ thuật, văn 

bản ban hành kết quả phân 

loại/Số đăng ký lưu hành/ Số 

giấy phép nhập khẩu và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế. 

01 

Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

4 Tài liệu khác 

Quyết định hoặc thông báo 

trúng thầu trong 12 tháng gần 

nhất của mặt hàng báo giá 

01 

Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 
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